	  UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày      tháng    năm 2018


DANH SÁCH  HỌC SINH, SINH VIÊN NHẬN TIỀN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỢT 2 NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-TrCĐVHNT, ngày     /      /2018 của Hiệu trưởng)        
( Cấp tháng 7,8,9,10,11,12/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Hộ khẩu

thường trú
	Đối tượng
	Mức hưởng/1 tháng(đ)
	Số tháng được  hưởng
	Cộng 6 tháng (đ)
	Ký nhận

	1 
	Và Bá Khá
	Quản lý văn hóa K50
	Xã Nhôn Mai- Tương Dương- NA
	Dân tộc thiểu số hộ nghèo
	1.390.000
	6
	8.340.000
	

	2 
	Lang Văn Hưng
	Quản lý văn hóa K50
	B. Hủa Na 2-Thông Thụ- Quê Phong-NA
	Dân tộc thiểu số hộ cận nghèo
	1.390.000
	6
	8.340.000
	

	3 
	Lương Thị Niệm
	SP NHMN K50
	Bản Khe Nằn-Chiêu Lưu-Kỳ Sơn-NA
	Dân tộc thiểu số hộ nghèo
	1.390.000
	6
	8.340.000
	

	4 
	Cụt Y Nui
	SP NHMN K50
	Bản Nha Nang, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, NA
	Dân tộc thiểu số hộ nghèo
	1.390.000
	6
	8.340.000
	

	5 
	Vi Quốc Bảo
	Thanh nhạc nhạc cụ K51
	Bản Tiệng, Xã Châu Thái-Quỳ hợp-NA
	Dân tộc thiểu số hộ cận nghèo
	1.390.000
	6
	8.340.000
	

	6 
	Cụt Y Khấn
	SP NHMN K51
	Bản Xốp Lau-Mường Ải-Kỳ Sơn-NA
	Dân tộc thiểu số hộ cận nghèo
	1.390.000
	6
	8.340.000
	

	7 
	Lô Thị Giang
	SP NHMN K52
	Bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, NA
	Dân tộc thiểu số hộ nghèo
	1.390.000
	6
	8.340.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	58.380.000
	


(Bằng chữ: Năm mươi tám triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)

Danh sách này gồm có 07 sinh viên                                                                                                                              

                P.  TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 
  CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN                                                                                                                                (Đã ký)
                          (Đã ký)
             Th.S Nguyễn Thạc Hiếu                                                                                                                                    Th.S Lê Vũ Anh
	  UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày      tháng    năm 2018


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NHẬN TIỀN HỖ TRỢ ĐI LẠI NĂM 2018 (đợt 2)
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TrCĐVHNT, ngày      /      /2018 của Hiệu trưởng)        
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Hộ khẩu

thường trú
	Đối

tượng
	Mức hỗ trợ đi lại/1 năm(đ)
	Ký nhận

	1 
	Cụt Y Nui
	SP NHMN K50
	Bản Nha Nang, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, NA
	Dân tộc thiểu số hộ nghèo
	300.000
	

	2 
	Lô Thị Giang
	SP NHMN K52
	Bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, NA
	Dân tộc thiểu số hộ nghèo
	300.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	600.000
	


(Bằng chữ: Sáu trăm ngàn đồng)
       Danh sách này gồm có 02 sinh viên                                                                                                                              

                P. TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG 
  CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
                        (Đã ký)                                                                                                                                                        (Đã ký)                                                                                    

            Th.S Nguyễn Thạc Hiếu                                                                                                                              Th.S Lê Vũ Anh
	  UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày      tháng    năm 2018


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NHẬN TIỀN HỖ TRỢ MUA ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN NIÊN KHÓA 2016-2019 (bổ sung)
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TrCĐVHNT, ngày      /      /2018 của Hiệu trưởng)            
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Hộ khẩu

thường trú
	Đối

tượng
	Mức hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân/1 khóa đào tạo(đ)
	Ký nhận

	1 
	Cụt Y Nui
	SP NHMN K50
	Bản Nha Nang, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, NA
	Dân tộc thiểu số hộ cận nghèo
	1.000.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	1.000.000
	


(Bằng chữ: Một triệu đồng)

       Danh sách này gồm có 01 sinh viên                                                                                                                              

                 P.TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG 
  CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

                    (Đã ký)                                                                                                                                                         (Đã ký)

             Th.S Nguyễn Thạc Hiếu                                                                                                                            Th.S Lê Vũ Anh
	  UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày      tháng    năm 2018


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NHẬN TIỀN HỖ TRỢ MUA ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN NIÊN KHÓA 2018-2021 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TrCĐVHNT, ngày      /     /2018 của Hiệu trưởng)            
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Hộ khẩu

thường trú
	Đối

tượng
	Mức hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân/1 khóa đào tạo(đ)
	Ký nhận

	1 
	Lô Thị Giang
	SP NHMN K52
	Bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, NA
	Dân tộc thiểu số hộ nghèo
	1.000.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	1.000.000
	


(Bằng chữ: Một triệu đồng)

            Danh sách này gồm có 01 sinh viên                                                                                                                              

                 P.TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG 

  CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

                        (Đã ký)                                                                                                                                                    (Đã ký)

             Th.S Nguyễn Thạc Hiếu                                                                                                                            Th.S Lê Vũ Anh
